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Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 

        1. Nguyên tắc bình đẳng nam nữ đã được ghi nhận trong các bản hiến pháp của Nhà nước ta, từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 và được kế thừa hoàn thiện đến Hiến pháp năm 1992 như một nguyên tắc hiến định. Theo đó, Hiến pháp 1992 đã quy định “ Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ” 
. Quy định trên đây của Hiến pháp được xuyên suốt trong hệ thống pháp luật Việt Nam, được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật như: Bộ luật lao động, Bộ luật dân sự. Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật hình sự…
    
Pháp luật hình sự, cũng giống như các đạo luật khác là cụ thể  hoá quy định trên đây của Hiến pháp về bảo vệ quyền phụ nữ, quyền bình đẳng nam nữ. Nhưng do tính đặc thù, nờn để bảo vệ quyền của phụ nữ, quyền bỡnh đẳng nam nữ, Bộ luật Hình sự (BLHS) đã quy định những loại hành vi xâm  phạm quyền của phụ nữ bị coi là tội phạm và các chế tài nghiêm khắc (hình phạt) đối với các hành vi đó; quy định các hành vi xâm phạm quyền của phụ nữ là tình tiết định khung tăng nặng và cỏc hành vi xõm phạm quyền của phụ nữ  là tính tiết tăng nặng trách nhiệm của hình sự như:


- Nhóm tội xâm phạm tình  dục, nhân phẩm, quyền tự do của phụ nữ: Tội  hiếp dâm (Điều 111); Tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112); Tội cưỡng dâm (Điều 113); Tội cứỡng dâm trẻ em (Điều 114); Tội giao cấu với trẻ em (Điều 115); Tội  dâm ô đối với trẻ em (Điều 116); Tội mua án phụ nữ (Điều 119); Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ (Điều 130); Tội chứa mại dâm (Điều 254); Tội  môi giới mại dâm (Điều 255); Tội mua dâm người chưa thành niên (Điều 256).

           - Nhóm tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình: Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ (Điều 146); Tội vi phạm chế độ một  vợ một chồng (Điều 147); Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn (Điều 148).


- Hành vi phạm tội đối với phụ nữ có thai là tình tiết định khung tăng nặng: giết phụ nữ mà biết là có thai (điểm b, khoản 1, Điều 93); cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại  sức khoẻ đối với phụ nữ đang có thai (điểm d, khoản 1 Điều 104) ; hành hạ phụ nữ có thai (điểm  a, khoản 2 Điều 110); tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý đối với phụ nữ mà biết là đang có thai (điểm d, khoản 2 Điều 197); cưỡng bức, lôi  kéo sử dụng chất  ma tuý đối với phụ nữ mà biết là đang có thai (điểm  đ , khoản 2 Điều 200)…


- Hành vi phạm tội đối với phụ nữ có thai là tình tiết nặng trách nhiệm hình sự (điểm h, khoản 1 Điều 48).


Bên cạnh việc quy định những hành vi xâm phạm quyền của phụ nữ là tội phạm, là tình tiết định khung tăng nặng, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nêu trên, Bộ luật hình sự còn thể hiện trong chính sách hình sự về bảo vệ và hỗ trợ người mẹ, tính nhân đạo, sự khoan hồng đối với phụ nữ phạm tội trong một số trường hợp như: trường hợp  phụ nữ phạm tội khi đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; trường hợp khi xét xử phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; trường hợp do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Cụ thể:


- Chính sách giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: người phạm tội là phụ nữ có thai được quy định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (điểm l, khoản 1 Điều 46)


- Chính sách về giảm nhẹ mức độ trách nhiệm hình sự: người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặt biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hâụ quả đứa trẻ chết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt từ  03 tháng đến 02 năm (Điều 94).

         - Chính sách nhân đạo, khoan hồng, hỗ trợ, bảo vệ người mẹ trong áp dụng hình phạt và thi hành án: không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử; không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân (Điều 35); Có thể được hoãn thi hành án phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong trường hợp phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36  tháng tuổi, được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi (Điều 61 và Điều 62).
           2. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này với quan điểm chỉ đạo là thực hiện chủ trương nhân đạo hóa của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có việc hạn chế áp dụng hình phạt tử hình; tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cấp bách nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, còn các vấn đề khác thì tiếp tục được nghiên cứu để phục vụ cho việc sửa đổi cơ bản, toàn diện BLHS trong thời gian tới. Chính vì vậy việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS ( Dự thảo Luật) cũng trên tình thần đó. Qua nghiên cứu những quy đình trong Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS cho thấy một số nội dung có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới như: 

         Thứ nhất, về sửa đổi bổ sung Điều 119 Tội buôn bán phụ nữ: Dự thảo Luật lần này đã sửa đổi một cách toàn diện Điều 119 BLHS, theo đó tên tội danh, hành vi khách quan, tình tiết định khung tăng nặng, hình phạt chính và hình phạt bổ sung đều được sửa đổi như: tên tội danh được sửa thành “Tội buôn bán người”; hành vi khách quan được quy định mở rộng hơn, bổ sung thêm một số tình tiết định khung tăng nặng; hình phạt chính được bổ sung thêm hình phạt chung thân; hình phạt bổ sung là hình phạt tiền được tăng mức tối đa từ 50 triệu lên 500 triệu đồng.. Việc sửa đổi toàn diện Điều 119 như vậy đã không chỉ đáp ứng được tình hình thực tế đấu tranh chống hành vi buôn bán người nói chung, buôn bán phụ nữ nói riêng mà còn bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong việc bảo vệ cả nam và nữ trước nạn buôn bán người.

            Thứ hai, về bỏ hình phạt tử hình đối với Tội hiếp dâm: khoản 3 Điều 111 BLHS( Tội hiếp dâm) quy định ba trường hiếp dâm có mức án đến tử hình: trường hợp hiếp dâm gây tổn hại sức khỏe của nạn nhân tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên; trường hợp hiếp dâm biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; trường hợp hiếp dâm làm nạn nhân chết hoặc tự sát. Dự thảo Luật đã bỏ hình phạt tử hình đối với Tội hiếp dâm tức là bỏ hình phạt tử hình đối với 3 trường hợp của tội hiếp dâm trên đây là nhằm thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tiễn đối với tội phạm này, nạn nhân bị hiếp dâm chủ yếu là phụ nữ, đặc biệt có trường hợp kẻ hiếp dâm biết mình bị nhiễm HIV vẫn phạm tội và làm lây nhiễm HIV cho một nạn nhân hoặc nhiều nạn nhân (nữ) hoặc trường hợp hiếp dâm làm nạn nhân chết trong đó có nạn nhân là phụ nữ mang thai. Đây là những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội cần phải được trừng trị một cách nghiêm khắc nhằm đảm bảo răn đe, phòng ngừa chung và bảo vệ phụ nữ bị xâm hai.

           Vì vậy, đề nghị cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình đối với cả ba trường hợp của tội hiếp dâm quy định tại khoản 3 Điều 111, nên chăng cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng thu hẹp những trường hợp hiếp dâm có mức án tử hình.
             3. Quán triệt những quan điểm chỉ đạo trong việc sửa đổi, bổ sung một số diều của BLHS, xin kiến nghị một số nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới cần được xem xét để sửa đổi bổ sung lần này như sau:



Thứ nhất,  về hệ thống hình phạt được  quy định trong BLHS năm 1999 thì hình phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất, nhằm tước bỏ quyền sống của người bị kết án. Hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội. Nhưng  với chính sách nhân đạo của nhà nước ta, Bộ luật Hình sự đã quy định không áp dụng hình phạt từ hình đối với một số đối tượng phạm tội đó là:” Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội  và đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi  phạm tội hoặc khi bị xét xử  “
. Căn cứ  quan điểm chỉ đạo trong sửa đổi,bổ sung một số điều của BLHS, đặc biệt là về chính sách nhân đạo, Dự thảo Luật lần này đã quy định thu hẹp phạm vi tội phạm có hình phạt tử hình như; đã bỏ hình phạt tử hình đối với tám tội phạm Tuy nhiên, để thể hiện chính sách nhân đạo một cách sâu sắc hơn nữa trong pháp luật hình sự, đồng thời để bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong chính sách hình sự, đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình như đối với người già phạm tội... Theo đó, đề nghị sửa đổi Điều 35 BLHS năm 1999 theo hướng bổ sung thêm đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình như: không áp dụng hình phạt tử hình đối với nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp  người vợ đó chết khi phạm tội hoặc khi  bị xét xử ; không áp dụng hình phạt tử hình đối với người già trên 70 tuổi phạm tội (không kể  nam hay nữ)…

Thứ hai, Điều 61 và Điều 62 BLHS năm 1999 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với trường hợp phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, quy định của hai điều luật trên đây thuộc loại quy phạm tựy nghi là: “có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù”, “có thể  được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù” đối với phụ nữ bị kết ỏn phạt tự có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Do quy định như vậy nên trong thực tế có nhiều trường hợp phụ nữ bị kết ỏn phạt tự có thai  hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi đó không được hoãn chấp hành hình phạt tù, không được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù mà vẫn phải thụ  hình trong trại giam, dẫn đến nhiều trường hợp phụ nữ sinh con trong trại giam, bé dưới 36 tháng tuổi ở trong trại với mẹ vì không có người hoặc tổ chức nào nuôi  dưỡng bé. Chúng tôi thấy rằng, xuất  phát từ chính sách bảo vệ bà mẹ và trẻ em đã được  ghi nhận trong Hiến pháp: “Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em”
. đồng thời để tạo điều kiện cho người phụ nữ chăm sóc, nuôi dưỡng thai nhi, con nhỏ và thực hiện thiên chức làm mẹ dù trong hoàn cảnh họ phạm tội bị kết án phạt tù, đặc biệt để bảo vệ  quyền được nuôi dưỡng phát  triển bình thường của bé, đề nghị nghiên cứu sửa đổi Điều 61 và Điều 62  BLHS năm 1999 theo hướng bỏ cụm từ “có thể”. Nếu được sửa đổi như vậy thỡ trong mọi trường hợp  người phụ  nữ bị kết án phạt tù mà có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi đều được hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đến khi con đủ 36 tháng tuổi.


Thứ ba, BLHS năm 1999 đã có nhiều điều luật quy định hành vi phạm tội đối với phụ nữ có thai là tình tiết định khung tăng nặng và tính tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự,  nhưng  các quy định đó chưa bảo đảm tính thống nhất, dẫn đến việc nhận thức, áp dụng trên thực tế cũng không thống nhất. Cụ thể như: Điều 48 và Điều 110 quy định phạm tội đối với phụ nữ “có thai”; Điều 94 quy định phạm tội đối với phụ nữ  “ biết là có thai”; Điều 104 quy định phạm tội đối với phụ nữ “đang có thai” Điều 197 và Điều 200 quy định phạm tội đối với phụ nữ  “biết là đang có thai”.  Về vấn đề này, trong thực tiễn tội phạm xảy ra 5 trường hợp:

     - Có sự thống nhất giữa ý thức chủ quan của kẻ phạm tội và đối tượng bị xâm hại là phụ nữ có thai; 

      - Người  phạm tội không quan tâm đến việc đối tượng bị xâm hại là có thai hay không, nhưng thực tế  phụ nữ bị xõm hại là có thai; 

      - Người phạm tội nghĩ (lầm tưởng) đối tượng bị xâm hại là phụ nữ không có thai, nhưng thực tế  phụ nữ bị xõm hại lại  có thai, 

       - Người phạm tội nghĩ là đối tượng bị xâm hại có thai và mong muốn xâm phạm người phụ nữ có thai đó, nhưng thực tế phụ nữ bị xâm hại không có thai; 

      - Người phạm tội không  khai rõ ý thức chủ quan và sự  lầm tưởng là có thai hoặc không có thai đều không có căn cứ. 

Vì vậy, để tháo gỡ những vướng mắc,khó khăn và bảo đảm  thống nhất trong áp dụng pháp luật, đồng thời để chính sách hình sự về bảo vệ và hỗ trợ người mẹ có hiệu quả hơn, đề nghị rà soát, nghiên cứu sửa đổi bổ sung các điều luật trong BLHS năm 1999 cú quy định về tình tiết phạm tội đối với phụ nữ có thai theo hướng thống nhất và bảo đảm các hành vi phạm tội đối với phụ nữ có thai  trong bất  kỳ trường hợp nào (kẻ phạm tội nghĩ là không có thai, không biết là có thai, hoặc không khai  rõ ý thức chủ quan) đều là tình tiết định khung tăng nặng hoặc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đồng thời, đề nghị rà soát, nghiên cứu các điều luật cú quy định đối tượng bị xâm hại là tớnh mạng,sức khoẻ của con người để bổ sung  tình tiết định khung tăng  nặng đối với hành vi xõm phạm phụ nữ có thai như: Tội bức tử (Điều 100); Tội đe doạ giết người (Điều 103)… …

� Điều 63 Hiến pháp năm 1992


� Điều35 BLHS năm 1999


� Điều 40 Hiến phỏp năm1992
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